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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng bảo vệ đàn gia súc, gia cầm vụ hè thu năm 2025 

 

Thực hiện Công văn số 5836/SNNMT-CCTSCNTY ngày 26/8/2025 của 

Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y về việc Về việc triển khai tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu (Đợt 2) năm 2025 trên địa bàn 

thành phố; Thông báo số 114/TB-CCTSCNTY ngày 29/8/2025 của Chi cục 

Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y về việc phân bổ vắc xin tiêm phòng bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm vụ Thu (đợt 2) năm 2025. UBND xã Thái Tân xây dựng Kế 

hoạch tiêm phòng, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm vụ hè Thu năm 2025 (đợt 2) cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các loại dịch bệnh gây hại cho đàn gia súc, 

gia cầm vụ hè thu năm 2025. 

- Tiêm phòng bắt buộc vacxin cho đàn gia súc, gia cầm ở tất cả các hộ có 

chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy định của luật thú y. 

- Tổ chức tiêm phòng nhanh gọn, đạt tỷ lệ cao, tạo miễn dịch đồng loại 

khép kín, góp phần phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là cơ sở đảm 

bảo cho chăn nuôi phát triển bền vững. 

II. CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN  

1. Các loại vắc xin do Thành phố hỗ trợ  

1.1. Đối tượng hỗ trợ  

- Các cơ sở chăn nuôi (quy mô nông hộ, trang trại nhỏ) xác định theo quy 

định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

- Các hộ, cơ sở chăn nuôi đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi về Ủy 

ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật Chăn nuôi, Thông tư số 23/2019/TT 

BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, Thông 

tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng  dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động 

chăn nuôi.  
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1.2. Loại vắc xin, đối tượng tiêm phòng  

- Loại vắc xin: Cúm gia cầm, Dịch tả lợn cổ điển, Tụ dấu lợn, Dịch tả lợn 

Châu Phi, Tai xanh, Lở mồm long móng gia súc, Tụ huyết trùng trâu bò.  

- Đối tượng tiêm phòng:  

+ Vắc xin Cúm gia cầm: Tiêm phòng cho gia cầm nuôi tại các cơ sở chăn 

nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ.  

+ Vắc xin Lở mồm long móng: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống nuôi tại các 

cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ; đàn trâu, bò.  

+ Vắc xin Tai xanh: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống nuôi tại các cơ sở 

chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ.  

+ Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, Tụ dấu lợn: Tiêm cho đàn lợn nuôi tại các cơ 

sở chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ.  

+ Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi: Tiêm cho đàn lợn nuôi thịt khỏe mạnh từ 4 

tuần tuổi trở lên nuôi tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, các vùng có nguy 

cơ cao xảy ra dịch bệnh (yêu cầu giám sát chặt chẽ đàn lợn trước - trong - sau 

tiêm phòng vắc xin).  

+ Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò: Tiêm cho đàn trâu, bò nuôi trên địa bàn 

thành phố. 

2. Các loại vắc xin tiêm phòng khác 

Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm không thuộc đối tượng được hỗ trợ 

vắc xin tiêm phòng vụ hè Thu (Đợt 2) năm 2025 nêu trên; chủ cơ sở, hộ chăn 

nuôi tự mua vắc xin, tổ chức tiêm phòng các bệnh có trong Danh mục các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc 

xin cho động vật nuôi (quy định tại Phụ lục 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) và chịu mọi chi phí tiêm phòng; lập sổ theo dõi, ghi chép quy trình phòng 

bệnh, chữa bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong suốt quá trình nuôi; báo cáo kết 

quả tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm nuôi về Ủy ban nhân dân xã. 

3. Đối với vacxin phòng bệnh dại trên đàn chó 

- Sử dụng Vacxin Rabixin phòng bệnh dại trên đàn chó do Chi cục Thủy sản, 

chăn nuôi và Thú y Thành phố cấp với giá vacxin là 13.000đ/liều/con. 

- Tổ chức tiêm tại nhà Văn hoá thôn thu 20.000 đ/con. 

- Tổ chức tiêm tại hộ gia đình nuôi chó thu 25.000 đ/con. 

3. Thời gian tiêm phòng 

- Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 17/9/2025 - 25/10/2025, cụ thể như sau: 

- Tiêm phòng bổ sung: Hàng tháng tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm nuôi mới; gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt 

tiêm chính; gia súc, gia cầm hết thời gian miễn dịch bảo hộ theo quy định.  
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- Tiêm phòng bao vây ổ dịch: Khi có dịch xảy ra trên địa bàn xã, thực hiện 

tiêm phòng bao vây ổ dịch tại vùng dịch uy hiếp, vùng đệm…  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ trì phối hợp tuyên 

truyền Kế hoạch tiêm phòng bảo vệ đàn gia súc, gia cầm vụ hè thu năm 2025; 

tình hình dịch bệnh ở các khu vực để nâng cao nhận thức chung của công đồng 

với các loại dịch bệnh động vật, đặc biệt là các loại bệnh dịch có nguy cơ lây 

nhiễm cho người như dịch cúm, bệnh dại, bệnh nhiệt thán …. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thực hiện kê khai 

hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật chăn 

nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số điều của Luật chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi, Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của 

Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.  

2. Phòng Kinh tế 

- Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm 

bảo theo kế hoạch 

- Tiếp nhận vắc xin từ Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y (qua Trạm 

Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y), cấp cho các tổ chức, cá nhân liên quan; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vắc xin do ngân sách hỗ trợ, đảm bảo 

đúng đối tượng, không để thất thoát vắc xin. 

- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng vắc xin do Thành phố hỗ trợ tổng hợp 

danh sách các hộ tiêm phòng, báo cáo kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm về Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y (qua Trạm Thủy sản, 

Chăn nuôi và Thú y - theo biểu mẫu quy định). 

3. Nhân viên thú y 

- Tiếp nhận vắc xin từ phòng Kinh tế thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phòng bệnh dại trên đàn chó, giám sát và xử lý 

kịp thời ổ dịch ngay khi mới phát sinh, không để dịch lây lan ra diện rộng. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn xã 

chủ động tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm trong Danh mục các bệnh 

bắt buộc phải tiêm vắc xin phòng bệnh theo quy định tại Phụ lục 07 Ban hành 

kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.  
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- Tham mưu cho UBND xã thành lập các tổ tiêm phòng gồm nhân viên thú 

y, Trưởng (phó) thôn, an ninh cơ sở triển khai tiêm đến từng thôn, từng hộ gia 

đình nuôi chó. Các hộ không chấp hành việc tiêm phòng tiến hành lập biên bản 

và tham mưu xử phạt chủ hộ theo quy định của Pháp luật. 

- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng vắc xin, tổng hợp danh sách các hộ tiêm 

phòng, báo cáo kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm về 

UBND xã (qua Phòng Kinh tế). 

4. Trưởng các thôn, An ninh cơ sở 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn thôn 

chủ động tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm trong Danh mục các bệnh 

bắt buộc phải tiêm vắc xin phòng bệnh theo quy định. 

- Phối hợp với Nhân viên thú ý thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phòng bệnh dại trên đàn chó 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời 

về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để xem xét, giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng bảo vệ đàn gia súc, gia cầm vụ hè thu 

năm 2025 của UBND xã Thái Tân./. 

  

Nơi nhận: 

- Chi cục TS, CN và TY (để báo cáo); 

- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trung Dũng 
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